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ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN LÝ THUYẾT
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Bậc đào tạo: CAO ĐẲNG
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Thời gian thi: 90 PHÚT (không kể thời gian phát đề)

      (Thí sinh không được sử dụng tài liệu)
Câu 1. (2 điểm)
a. Hãy cho biết mục tiêu của bảo trì 
b. Kể tên các loại bảo trì có kế hoạch
Câu 2. (3 điểm)

Hãy cho biết mục đích của việc giám sát tình trạng

Câu 3. (3 điểm)

Hãy cho biết các phương pháp giám sát tình trạng

Câu 4. (2 điểm)

a.Hãy cho biết khái niệm sản xuất tinh gọn .
b. Hãy cho biết các đặc điểm của loại bảo trì phân tán và riêng biệt.
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ĐÁP ÁN ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN LÝ THUYẾT

 HỌC KỲ:  II   

NĂM HỌC:  2018– 2019
                           Bậc đào tạo: CAO ĐẲNG

Khoa: CÔNG NGHỆ CƠ KHÍ

Học phần: QUẢN LÝ VÀ KỸ THUẬT BẢO TRÌ

Lớp: 16CĐ_CNC1   Ngày thi:  ____ / ____ / 2019 



Thời gian thi: 90 PHÚT (không kể thời gian phát đề)

      (Thí sinh không được sử dụng tài liệu)
Câu 1. (2 điểm)
a.

· Loại bỏ khuyết tật trong tương lai
· Ngăn ngừa sự mòn của chi tiết máy

· Nâng cao hiệu quả hoạt động

· Giảm chi phí bảo trì

· Giảm thời gian chờ do máy hư 

· Tối đa hiệu suất hoạt động 

· Đảm bảo an toàn trong quá trình vận hành 

· Ngăn ngừa sự cố trong quá trình vận hành 
b.

· Bảo trì phòng ngừa
+ Bảo trì phòng ngừa trực tiếp

+ Bảo trì phòng ngừa gián tiếp

· Bảo trì cải tiến
· Bảo trì chính xác
· Bảo trì dự phòng (Redundancy, RED) 
· Bảo trì năng suất toàn bộ (Total Productive Maintenance – TPM )
· Bảo trì tập trung vào độ tin cậy (Reliability – Centred Maintenance – RCM)
· Bảo trì phục hồi
· Bảo trì khẩn cấp

Câu 2. (3 điểm )

Công việc của người bảo trì không phải sửa chữa thay thế mà còn phải giám sát tình trạng hoạt động của thiết bị, qúa trình giám sát là xác định tình trạng hoạt động của máy móc đang lúc hoạt động hay lúc ngừng hoạt động. Nếu một vấn đề nào đó được phát hiện thì thiết bị giám sát tình trạng sẽ cung cấp cho ta những thông tin để xác định xem đó là vấn đề gì, cái gì đã gây ra vấn đề đó. Nhờ vậy mà có thể lập lịch trình sửa chữa có hiệu quả từng vấn đề cụ thể trước khi máy bị hư hỏng.

Nhờ áp dụng phương pháp giám sát tình trạng mà giảm tối đa khả năng hư hỏng của máy móc, đồng thời qua đó giám sát được những bộ phận cần thay thế. Nhờ vậy mà những bộ phận thay thế có thể được dự trữ hay đặt hàng trước, và hoạch định trước được những việc như: điều độ nhân lực, giảm chi phí tồn kho lập kế hoạch sửa chữa trong suốt thời gian ngừng máy theo lịch trình, cải thiện hoạt động của máy đạt mức tối ưu

- Bản chất của kỹ thuật giám sát là sát định tình trạng thực của máy, chức năng của nó là cung cấp những thông tin về tình trạng máy móc và tốc độ thay đổi tình trạng, qua đó kịp thời ngừng máy để để sửa chữa trước khi hư hỏng xảy ra.
Câu 3. (3 điểm)

Những kỹ thuật giám sát tình trạng đơn giản nhất là giám sát chủ quan tình trạng của của thiết bị bằng các giác quan như sau:

       - Nhìn: dùng để giám sát lỗ thủng, khe hở, khói, thay đổi màu sắc.

       - Ngửi: nhận biết các hiện tượng quá nhiệt hoặc rò rĩ.

       - Nghe: giám sát tiếng ồn không bình thường.

       - Sờ: giám sát rung động, nhiệt độ không bình thường.
Trong nhiều trường hợp, khi sử dụng những dụng cụ này cùng với các kỹ thuật giám sát tiên tiến thì có thể nhận biết chính xác những vấn đề hư hỏng bên trong máy, những dụng cụ có thể nhận biết được sự hư hỏng bên trong máy móc như:

       - Các máy đo vị trí đường ống.

       - Các dụng cụ đo rung động gắn vào vỏ máy.

       - Các máy gắn vào bình dầu của máy để dò các hạt tróc ra từ bề mặt chi tiết dò.

       - Máy quang phổ để giám sát các thiết bị không tiếp xúc được.

       - Các máy đo nhiệt độ để cho ta một bản đồ nhiệt.

Tuy có nhiều dụng cụ để xác định những hư hỏng nhưng chỉ có bốn phương pháp giám sát cơ bản đó là:

       - Giám sát bằng mắt: các bộ phận máy móc được kiểm tra bằng mắt để xác định tình trạng của chúng.

       - Giám sát hiệu năng: tình trạng của một chi tiết hoặc một máy có thể được đánh giá bằng cách đo lường hiệu năng thực hiện công việc đã định.
      - Giám sát rung động: tình trạng của một thiết bị đang hoạt động trong một máy được đánh giá từ độ lớn và bản chất rung động của chúng sinh ra.

       - Giám sát hạt: tình trạng bề mặt của thiết bị phụ thuộc vào tải trọng và các liên quan đến chuyển động, nó được đánh giá từ các mảnh vỡ do mòn mà chúng gây ra, thông thường những thiết bị này được bôi trơn bằng dầu do đó việc thu thập và phân tích mãnh vỡ do mòn được thực hiện thông qua dầu bôi trơn.
Câu 4. (2 điểm )

a.

+ Sản xuất tinh gọn (SXTG) là hệ thống các công cụ nhằm loại bỏ có kế hoạch sản xuất thừa, thời gian chờ, quá trình vận chuyển, phế phẩm, tồn kho và tất cả các lãng phí khác trong quá trình sản xuất. Như vậy SXTG làm giảm chi phí sản xuất, tăng sản lượng và rút ngắn thời gian sản xuất.
+ Sản xuất tinh gọn là một triết lý quản lý, cung ứng cho khách hàng đúng cái mà họ cần, khi khách hàng muốn nó, không được có bất kỳ lãng phí nào, bằng cách áp dụng quá trình cải tiến liên tục.  
b.
· Ưu điểm :
· Hành động nhanh hơn. 

· Có kiến thức chuyên môn và kinh nghiệm về công nghệ và thiết bị sản xuất tốt hơn. 

· Dễ phân phối chi phí bảo trì hơn. 

·  Nhược điểm :
· Khó phát huy tinh thần trách nhiệm. 

· Khó tính toán tổng chi phí bảo trì. 

· Khó phân phối các nguồn lực. 

          

     

                                           GIẢNG VIÊN SOẠN 
                      



                                           (Ký và ghi rõ họ tên)

                                                                                    NGUYỄN THANH GIANG
Đề số 2





Đề số 2








